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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

1. CÁC KÝ HIỆU MẪU TỰ LA TINH: 

- Vh [m3] Dung tích xi lanh 

- Vc [m3] Thể tích buồng cháy 

- S [m] Hành trình piston 

- D [m] Đường kính xi lanh 

- n [vòng/phút] Số vòng quay 

- db [m] Đường kính buồng hỗn hợp 

- dh [m] Đường kính họng 

- an  Hệ số dao động của dòng chảy 

- vtb [m] Tốc độ trung bình của dòng khí 

- lb [m] Chiều dài buồng hỗn hợp 

- ph [Pa] Độ chân không tại họng 

- i  Số xi lanh 

- Wi [J] Công chỉ thị 

- f  Hệ số thành phần hỗn hợp 

- ffuel  Thành phần nhiên liệu trong hỗn hợp 

- fsec  Thành phần nhiên liệu thứ cấp trong hỗn hợp 

- fox  Thành phần chất oxy hóa trong hỗn hợp 

- psec  Giá trị tương đối của thành phần hỗn hợp thứ cấp 

- Sm  Đại lượng nguồn chỉ do truyền chất từ các hạt nhiên 

liệu lỏng hay các hạt phản ứng vào pha khí 

- Suser  Đại lượng nguồn do người sử dụng định nghĩa 

 

2. CÁC KÝ HIỆU MẪU TỰ HY LẠP: 

- : [độ] Góc quay trục khủy 

- s: [độ] Góc đánh lửa sớm (góc phun diesel mồi) 

-   Tỉ số nén  
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-   Số kỳ 

- h  Hệ số lưu lượng của họng 

- biogas [kg/m3] Khối lượng riêng của biogas 

- air [kg/m3] Khối lượng riêng của không khí 

- λ  Hệ số dư lượng không khí 

-   Hệ số tương đương 

- v  Hệ số nạp 

 

3. CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 

- C Carbon 

- ĐCT: Điểm chết trên 

- SVEAM: CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG 

NGHIỆP MIỀN NAM 

- TBN Chỉ số kiềm tổng (Total Base Number) 

- MN Chỉ số mêtan (Methane Number)  
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